
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
NGỮ VĂN 6 - NĂM HỌC 2023 - 2024
Thời gian làm bài: 90 phút

-----oOo-----
 A. MỤC TIÊU

Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt các yêu cầu cần đạt trong chương trình từ đầu năm đến cuối học kì II, môn Ngữ văn lớp 6.

Khảo sát bao quát một số nội dung theo các yêu cầu cần đạt trong chương trình đến cuối học kì II, môn Ngữ văn lớp 6 với mục đích đánh giá năng lực đọc – hiểu và tạo lập văn bản của học sinh thông qua hình thức bài kiểm tra tại lớp.

B. HÌNH THỨC KIỂM TRA

1. Hình thức: Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp tự luận.
2. Cách tổ chức kiểm tra: Học sinh kiểm tra tập trung.
C. NỘI DUNG

I. LIỆT KÊ CÁC ĐƠN VỊ BÀI HỌC 
Bài 6: Điểm tựa tinh thần (Truyện)

6.1. Phần đọc: Gió lạnh đầu mùa (Thạch Lam); Tuổi thơ tôi (Nguyễn Nhật Ánh); Con gái của mẹ (Thái Bá Dũng); Chiếc lá cuối cùng (Ô Hen-ri).

6.2. Phần Thực hành Tiếng Việt: Dấu ngoặc kép; Văn bản và đoạn văn: đặc điểm, chức năng.

6.3. Phần viết: Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc.
6.4. Phần nói và nghe: Tóm tắt nội dung trình bày của người khác.

Bài 7: Gia đình thương yêu (Thơ)

7.1. Phần đọc: Những cánh buồm (Hoàng Trung Thông); Mây và sóng (Tago); Chị sẽ gọi em bằng tên (Mark Victor Hansen và Jack Canfile); Con là… (Y Phương).

7.2. Phần Thực hành Tiếng Việt: từ đa nghĩa và từ đồng âm. 
7.3. Phần viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ.
7.4. Phần nói và nghe: Tham gia thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất.

Bài 8:Những góc nhìn cuộc sống (Văn nghị luận)

8.1. Phần đọc: Học thầy, học bạn (Nguyễn Thanh Tú); Bàn về nhân vật Thánh Gióng (Hoàng Tiến Tựu); Góc nhìn (truyện dân gian nước ngoài); Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc (Phạm Thị Ngọc Diễm).
8.2. Phần Thực hành Tiếng Việt: từ mượn và yếu tố Hán Việt.

8.3. Phần viết: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống.

8.4. Phần nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vần đề, hiện tượng trong đời sống.



Bài 9: Nuôi dưỡng tâm hồn (Truyện ngắn)
9.1. Phần đọc: Lẵng quả thông (Pao-tốp-xơ-ki); Con muốn làm một cái cây (Võ Thu Hương); Và tôi nhớ khói (Đỗ Bích Thuý); Cô bé bán diêm (An-đéc-xen).

9.2. Phần Thực hành Tiếng Việt: Lựa chọn cấu trúc câu và tác dụng của nó đối với việc thể hiện nghĩa của văn bản.

9.3. Phần viết: Kể lại một trải nghiệm của bản thân.

9.4. Phần nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân.

Bài 10: Mẹ thiên nhiên (Văn bản thông tin)
10.1. Phần đọc: Lễ cúng Thần lúa của người Chơ-ro (Văn Quang); Trái đất – Mẹ của muôn loài (Trịnh Xuân Thuận); Hai cây phong (Ai-tơ-ma-tốp); Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ (Nhóm biên soạn tổng hợp từ Báo Tuổi trẻ, Nhân dân).

10.2. Phần Thực hành Tiếng Việt: Dấu chấm phẩy, phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.

10.3. Phần viết: Viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung kiến thức / Đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

% điểm

	1
	Đọc
	Truyện ngắn
	3
	5
	2
	
	60

	2
	Viết
	Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân
	1*
	1*
	1*
	1*
	40

	Tỉ lệ%
	20%
	40%
	30%
	10%
	100

	Tổng
	60%
	40%
	


III. BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT
	TT
	Phần
	Câu
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	Mức độ kiến thức,

kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá

	I
	ĐỌC
	01
	Đọc hiểu các văn bản truyện ngắn
	Nhận biết
- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ ba.

	
	
	02
	
	- Nhận biết được từ mượn trong câu.

	
	
	03
	
	- Nhận biết được lời người kể chuyện.

	
	
	04
	
	Thông hiểu
- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.

	
	
	05
	
	- Phân tích được tình cảm, thái độ của người kể chuyện thể hiện qua ngôn ngữ, giọng điệu.

	
	
	06
	
	- Nêu được chủ đề của văn bản.

	
	
	07
	
	- Nêu được công dụng của dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.

	
	
	08
	
	- Giải thích được nghĩa yếu tố Hán Việt thông dụng. 

	
	
	09
	
	Vận dụng

- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra. 

	
	
	10
	
	- Chỉ ra được điểm khác nhau giữa hai nhân vật trong văn bản.

	II
	VIẾT
	1
	Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân
	Nhận biết:

Thông hiểu:

Vận dụng:
Vận dụng cao:

Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; sử dụng ngôi kể thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.


IV. ĐỀ KIỂM TRA

I. ĐỌC (6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

CÂU CHUYỆN HẠT MUỐI


Muối Bé nói với hạt Muối To: “Em đến chia tay chị nè, em sắp được hoà trong đại dương”. Muối To trố mắt:

- Em dại quá, sao lại để đánh mất mình như thế? Em muốn thì em cứ làm, chị không điên.

Muối To thu mình co quắp lại, nhất định không để biển hoà tan. Muối To lên bờ, sống trong vuông muối. Nó vẫn ngạo nghễ, to cứng và nhìn chúng bạn bé tí ti đầy khinh thường. Mùa thu hoạch, người ta gạt nó ra ngoài, xếp vào loại phế phẩm, còn những hạt muối tinh trắng kia được đóng vào bao sạch đẹp, bày bán trong các cửa hàng thực phẩm. Lần đầu tiên, Muối To thấy mình bị xúc phạm. 

Sau một thời gian lăn lóc hết xó chợ này đến xó chợ khác, cuối cùng người ta cho Muối To vào nồi cám heo. 

- Muối To thốt lên: “Phải phục vụ lũ heo dơ bẩn này ư? Thật xấu hổ!”

Lòng kiêu hãnh không cho phép nó tế thân cho lũ heo hạ tiện. Nó thu mình co cứng hơn, mặc cho nước sôi trăm độ cũng không lấy được, dù là cái vảy da của nó. Khi rửa máng heo, người ta phát hiện nó và chẳng cần nghĩ suy, ném nó ra đường. Người người qua lại đạp lên nó. Trời đổ mưa, Muối Bé, bây giờ là hạt mưa, gặp lại Muối To thì mừng rỡ, ngạc nhiên:
- Ôi, chị ơi, sao chị lại trơ trọi một mình ở chốn này?


Muối To sụt sùi kể:

- Số kiếp của chị khổ lắm…còn em sống thế nào?

- “Tuyệt lắm chị ơi!” – Muối Bé hí hửng – “Khi em hoà tan trong nước biển, em bay lên trời, thoả thích ngắm Trái đất trên cao, đẹp lắm. Sau đó em thành mưa tưới mát cho Trái đất thêm xanh tươi. Chưa hết, em còn chu du nhiều nơi trên Trái đất trước khi về biển, chuẩn bị một hành trình về nguồn khác,… Thôi em chào chị, em phải đi sớm để về với cội nguồn.”


Nhìn Muối Bé hoà với dòng chảy, xa dần… Bỗn dưng Muối To thèm khát cuộc sống như Muối Bé, muốn hoà tan, hoà tan,… Nhưng chao ôi, quá chậm. Nó đã trở thành sỏi đá, mãi sống trong cô đơn, mãi bị người ta chà đạp.
(Theo nguồn Internet, thuvienxuan.com )

Lựa chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1: Xác định ngôi kể được sử dụng trong văn bản trên. (0,5đ)
A. Ngôi kể thứ nhất



B. Ngôi kể thứ hai
C. Ngôi kể thứ ba



D. Ngôi kể thứ nhất và thứ ba
Câu 2. Trong các từ sau, từ nào là từ mượn? (0,5đ) 

A. kiêu hãnh




B. cho phép
C. người ta




D. lũ heo
Câu 3: Câu văn dưới đây là lời của ai (0,5đ) 
Sau một thời gian lăn lóc hết xó chợ này đến xó chợ khác, cuối cùng người ta cho Muối To vào nồi cám heo.


A. Lời của nhân vật Muối Bé

B. Lời của nhân vật Muối To

C. Lời của lũ heo hạ tiện


D. Lời của người kể chuyện
Câu 4. Trong câu chuyện trên, vì sao Muối To cho rằng việc hoà tan trong đại dương là dại? (0,5đ)

A. Vì như thế sẽ hoá thân thành sự vật khác.
B. Vì như thế sẽ đánh mất mình.


C. Vì như thế Muối To sẽ trở thành em của Muối Bé.

D. Vì như thế làm cho Muối To vui vẻ.
Câu 5. Qua lời kể của người kể chuyện, vào mùa thu, số phận của Muối To như thế nào? (0,5đ)

A. Muối To bị gạt ra ngoài, xếp vào loại phế phẩm. 

B. Muối To được bày bán trong các cửa hàng sang trọng.
C. Muối To được đóng vào bao sạch sẽ.
D. Muối To vẫn sống trong vuông muối.
Câu 6. Qua văn bản trên, tác giả muốn gửi đến người đọc thông điệp gì? (0,5đ)

A. Bài học về lòng biết ơn, biết chia sẽ.


B. Bài học về tình đoàn kết cộng đồng.


C. Bài học về cách sống cống hiến, sống hoà nhập và thích nghi.


D. Bài học về tình yêu gia đình, yêu quê hương đất nước.

Câu 7. Dấu ngoặc kép được sử dụng trong câu văn dưới đây có công dụng gì? (0,5đ)
Muối Bé nói với hạt Muối To: “Em đến chia tay chị nè, em sắp được hoà trong đại dương”.
A. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt.


B. Đánh dấu từ ngữ có hàm ý mỉa mai, châm biếm.


C. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.


D. Đánh dấu tên các vở kịch, tác phẩm,…

Câu 8: Yếu tố “phẩm” trong từ Hán Việt “phế phẩm” trong câu sau có nghĩa là gì? (0,5đ)
Mùa thu hoạch, người ta gạt nó ra ngoài, xếp vào loại phế phẩm,…

A. Mỹ phẩm




B. Sản phẩm

C. Phẩm chất




D. Phẩm hạnh
Câu 9: Qua câu chuyện trên, em rút ra bài học gì cho bản thân? (1,0đ)
Câu 10: Cuộc đời của Muối To và Muối Bé khác nhau như thế nào trước sự lựa chọn của mình? (1,0đ)
II. VIẾT (4,0 điểm)

   Hãy viết bài văn kể về một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân (một chuyến đi đáng nhớ đến vùng đất mới; một buổi biểu diễn nghệ thuật mà em tham dự, một hoạt động thiện nguyện mà em tham gia, một chuyến du lịch cùng gia đình,...)
V. ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	 Bài học rút ra:Mỗi người cần và nên biết sống cống hiến để đem lại lợi ích chung cho cộng đồng, làm cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.
Lưu ý: Học sinh có thể trả lời bằng nhiều cách khác nhau nếu hợp lý vận dụng đáp án để chấm.
	1,0

	
	10
	 Học sinh trả lời được các ý sau.

- Muối To: lăn lóc hết xó chợ này đến xó chợ khác, cuối cùng người ta cho nó vào nồi cám heo.
- Muối Bé: được hoà tan trong biển, được cống hiến sức mình cho Trái Đất.
Lưu ý: Học sinh có thể trả lời bằng nhiều cách khác nhau nếu hợp lý vận dụng đáp án để chấm.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
- Mở bài giới thiệu được trải nghiệm.

- Thân bài triển khai được diễn biến của trải nghiệm. 

- Kết bài nêu được ý nghĩa của trải nghiệm.
	0,5

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề
Kể về một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân.
	0,25

	
	c. Triển khai nội dung cần kể
Học sinh có thể kể theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác kể chuyện, ngôi kể,  các sự việc gắn với nhân vật; đảm bảo các yêu cầu sau:
* Giới thiệu được trải nghiệm.
* Trình bày diễn biến của sự việc và cảm xúc của bản thân đối với trải nghiệm:
- Lúc đó là thời gian nào? Em đang bao nhiêu tuổi?
- Trải nghiệm đó diễn ra ở đâu? Trong bối cảnh như thế nào?
- Nguyên nhân gì dẫn đến em được tham gia vào trải nghiệm đó?

- Kể diễn biến trải nghiệm đó?
- Kết thúc trải nghiệm, em rút ra được những bài học gì cho bản thân?
- Những cảm xúc của em dành cho trải nghiệm đó?
* Ý nghĩa của trải nghiệm đó và những thay đổi của bản thân em sau trải nghiệm.
	2,5

	
	d. Chính tả, từ ngữ, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	e. Sáng tạo: Vận dụng lời kể, sắp xếp chi tiết diễn biến một cách sáng tạo; biết liên hệ thực tế để rút ra ý nghĩa, bài học vào cuộc sống; văn viết mạch lạc, giàu hình ảnh, cảm xúc;...
	0,25

	Tổng điểm
	10,0
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